
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 2 

 

                     TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

03/02/2024 
THỨ BA 

04/02/2024 
THỨ TƯ 

05/02/2025 
THỨ NĂM 

06/02/2025 
THỨ SÁU 

07/02/2025 

ĐÓN 

TRẺ 

- Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp ,nhắc trẻ để cặp sách đúng nơi qui định, chào ba mẹ, rửa tay 

trước khi vào lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Cây Xanh 

GH2: Bé làm bài 

tập Khám phá 

khoa học. 

GH1: Bò Chui Qua 

Cỗng- Ném Trúng đích. 

GH2: Làm Tập Tạo 

Hình 

GH1: Sử dụng và 

chắp ghép các hình 

thành hình mới 

GH2: Làm BT toán 

GH1: Truyện 

“Chú Đỗ Con” 

GH2: Làm tập 

chữ viết 

GH1: Hát “Lý cây 

Xanh” 

GH2: Vẽ Cây Xanh 



 
 
 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, … 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng 

- Góc toán:Bé chơi ghép hình, tìm số lượng 5, phân loại hành động đúng và hành động sai của con người đối 

với môi trường. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán cây xanh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô, kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Cũng cố kỹ năng thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi ghép 

hình,  xem 

tranh. 

- Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

hò vè 

- Đồng dao “Dung 

dăng dung dẻ” 

- Cô hướng dẫn 

trẻ kỹ năng lật 

sách. 

- Nghe nhạc thiếu 

nhi 

 

-Vui sướng, chỉ, sờ, 

ngắm nhìn và nói 

lên cảm nhận của 

mình trước vẻ đẹp 

nổi bật (màu sắc, 

hình dáng…) của 

các tác phẩm tạo 

hình. 



 
 
 

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025 – 14/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

10/02/2024 
THỨ BA 

11/02/2024 
THỨ TƯ 

12/02/2025 
THỨ NĂM 

13/02/2025 
THỨ SÁU 

14/02/2025 
ĐÓN 

TRẺ 
Trò chuyện về cây bắp cải 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Cây Bắp Cải 

GH2: Bé làm bài 

tập Tạo Hình. 

GH1: Hình Tam 

Giác- Hình Vuông- 

Hình Tròn 

GH2: Bé Ghép Hình 

GH1: Đập Và Bắt 

Bóng 

GH2: Làm Tập Chữ 

Viết 

GH1: Dạy Hát” 

Quả” 

GH2: Cắt Theo 

Đường Thẳng 

GH1:Truyện“Giọng 

Hót Chim Sơn Ca” 

GH2: Làm Tập Khoa 

Học 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, … 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng 

- Góc toán:Bé chơi ghép hình, tìm số lượng 5, phân loại hành động đúng và hành động sai của con người đối 

với môi trường. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán cây xanh. 

CHƠI 

NGOÀI 
-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 



 
 
 

TRỜI - TCDG:  Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô, kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ “ Cây dây 

leo” 

Nghe hát “ Lý cây xanh” 

- Giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 

- Cô hướng dẫn trẻ kỹ 

năng lật sách. 

- Cô hướng dẫn trẻ kỹ 

năng lật sách. 
- Thơ “ Gấu qua cầu” 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

17/02/2024 
THỨ BA 

18/02/2024 
THỨ TƯ 

19/02/2025 
THỨ NĂM 

20/02/2025 
THỨ SÁU 

21/02/2025 

ĐÓN 

TRẺ 

- Cho trẻ xem tranh ảnh những nơi nguy hiểm, trò chuyện về cách phòng tránh 

- Biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở như:  bếp, cống rãnh, ao, lu nước,  chỗ xe cộ ra vào, đường trơn, thang  máy. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Quả Bí Đỏ 

GH2: Bé làm bài 

tập Toán. 

GH1: Xin Lỗi, Cảm 

Ơn 

GH2: Bé Đọc Bài 

Thơ“Lên 4” 

GH1: Trườn Sấp- 

Đập Bóng 

GH2:Làm Tập Chữ 

Viết 

GH1: Tách 2 

Nhóm Đối Tượng 

Trong Phạm Vi 5 

GH2: Kể Chuyện 

Theo Tranh 

GH1: Vận Động Vỗ 

Nhịp“ Lý Cây Xanh” 

GH2:Nặn Hoa 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, … 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng 

- Góc toán:Bé chơi ghép hình, tìm số lượng 5, phân loại hành động đúng và hành động sai của con người đối 

với môi trường. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán cây xanh. 



 
 
 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô, kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Mạnh dạn, xung 

phong nhận nhiệm 

- Xem video” Thói 

quen xin lỗi, cảm ơn” 

- Ôn lại bài hát “ 

Hoa bé ngoan” 

- Ôn các bài hát đã 

học: Lý cây xanh. 

- Chơi lắp ráp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

17/02/2024 
THỨ BA 

18/02/2024 
THỨ TƯ 

19/02/2025 
THỨ NĂM 

20/02/2025 
THỨ SÁU 

21/02/2025 
ĐÓN 

TRẺ 
Đón trẻ, kiểm tra sức khỏe trước khi đến lớp ,nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

*Hô hấp1:Gà gáy 

-Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

-Bụng 3:Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

-Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

-Bật 1: Bật tại chỗ. 

GIỜ 

HỌC 

GH1: Rau Muống 

GH2: Bé làm bài 

tập Làm Quen Chữ 

Viết 

GH1:KC“ Gấu Qua 

Cầu” 

GH2: Bé Làm Tập 

Khoa Học 

GH1: Bò Chui Qua 

Cổng Ném Trúng 

Đích 

GH2:Đọc Thơ“Gấu 

Qua Cầu” 

GH1: Gộp 2 

Nhóm Đối Tượng 

Trong Phạm Vi 5. 

GH2: Bé Làm 

Tập Khoa Học 

GH1: Vỗ Nhịp“ Hoa 

Bé Ngoan” 

GH2: Xé Dán Hoa 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng, xây công viên, … 

- Góc phân vai: nấu ăn gia đình, bán hàng 

- Góc toán:Bé chơi ghép hình, tìm số lượng 5, phân loại hành động đúng và hành động sai của con người đối 

với môi trường. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán cây xanh. 



 
 
 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây xanh, quan sát xã hội 

- TCDG:  Bịt mắt bắt dê, giặt chiếu phơi khô, kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Gà trong vườn rau. 

- Chơi với đồ chơi có sẵn trong sân trường 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- - Cô hướng dẫn trẻ 

kỹ năng chải răng. 

- Cô hướng dẫn trẻ kỹ 

năng vỗ nhịp. 

- Quan tâm, hứng 

thú với các sự vật 

hiện tượng gần gũi 

như chăm  chú quan  

sát sự vật, hiện 

tượng; hay đặt câu 

hỏi về đối tượng. 

- Hát“ Hoa Bé 

Ngoan” 

- Ôn các bài hát đã 

học 

 


